[bookmark: _GoBack]TOÁN 7 – TUẦN 14 (6/12 – 11/12/2021)
ĐẠI SỐ
CHỦ ĐỀ : HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ
HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
PHẦN 1: PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
I. Hàm số
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ
đề - Khối lớp
	I.HÀM SỐ .

	1. Đặt vấn đề:
Đọc thông tin SGK Và trả lời câu hỏi

	Câu 1:Đọc và nghiên cứu các ví dụ SGK/ 62,63?
Câu 2: Nêu khái niệm hàm số?
Câu 3: Làm bài tập áp dụng?

	2. Nội dung bài học
	1. Một số ví dụ về hàm số.
HS trả lời câu hỏi 1:
- HS làm ?1, ?2 SGK/63
2. Khái niệm hàm số
-HS trả lời câu hỏi 2 nêu khái niệm hàm số.
 Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì   y được gọi là hàm số của x và x gọi là biến số.
*Chú ý :(SGK/ 63): 



II. MẶT PHẲNG TỌA ĐỘ
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ
đề - Khối lớp
	II. MẶT PHẲNG TỌA ĐỘ

	1. Đặt vấn đề:
Đọc thông tin SGK Và trả lời câu hỏi

	Câu 1:Đọc SGK /65 tìm hiểu ví dụ?
Câu 2: Vẽ mặt phẳng tọa độ Oxy, nhận biết trục hoành, trục tung, gốc tọa độ?
Câu 3:Xác định vị trí các điểm P ( 2;3) , Q( 3;2) lên mặt phẳng tọa độ  Oxy?.

	2. Nội dung bài học
	1. Đặt vấn đề
-HS xem các ví dụ SGK/ 65
2. Mặt phẳng tọa độ
-Mặt phẳng có hệ trục tọa độ Oxy gọi là mặt mặt phẳng tọa độ Oxy. 
[image: Các dạng toán về mặt phẳng tọa độ ]
+ Ox gọi là trục hoành ( hoành độ)
+ Oy gọi là trục tung ( tung độ )
+ O là gốc tọa độ
3. Tọa độ của một điểm trong mặt phẳng tọa độ
- Trên mặt phẳng toạ độ, mỗi điểm M xác định một cặp số ( x0; y0) Ngược lại mỗi cặp số ( x0; y0) xác định vị trí của một điểm M
- Cặp số ( x0; y0) là tọa độ của điểm M
+ x0 là hoành độ của điểm M
+ y0 là tung  độ của điểm M
-Kí hiệu : M( x0; y0)



PHẦN 2: TÀI LIỆU HỌC TẬP
CHỦ ĐỀ : HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ
I.HÀM SỐ
1.Một số ví dụ về hàm số ( SGK/ 62,63)
	t (giờ)
	0
	4
	8
	12
	16
	20

	T (0C)
	20
	18
	22
	26
	24
	21


 Ví dụ 1



- Ta nói T là hàm số của t
*Nhận xét: (SGK/ 63)
2.Khái niệm hàm số
- Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì   y được gọi là hàm số của x và x gọi là biến số.
 -Ta  viết  y=f(x)    hay  y = g(x),…
* Chú ý : (SGK/63): 
*Ví dụ 2 : a) y = 3 gọi là hàm hằng
      b) Cho hàm số : y = f(x) = 3x + 5. Tính f(2),  f(0) , f(-1) ?
                +  f(2)  = 3.2 + 5  = 11
                + f(0)   = 3.0 +5 = 5
                + f(0)   = 3.(-1) +5 = 2
II.MẶT PHẲNG TỌA ĐỘ
1.Đặt vấn đề
Ví dụ SGK/ 65
2.Mặt phẳng tọa độ
- Mặt phẳng có hệ trục tọa độ Oxy gọi là mặt mặt phẳng tọa độ Oxy. 

[image: Các dạng toán về mặt phẳng tọa độ ]
+ Ox gọi là trục hoành ( hoành độ)
+ Oy gọi là trục tung ( tung độ )
+ O là gốc tọa độ
3. Tọa độ của một điểm trong mặt phẳng tọa độ
- Trên mặt phẳng toạ độ, mỗi điểm M xác định một cặp số ( x0; y0) Ngược lại mỗi cặp số ( x0; y0) xác định vị trí của một điểm M
- Cặp số ( x0; y0) là tọa độ của điểm M
+ x0 là hoành độ của điểm M
+ y0 là tung  độ của điểm M
· Kí hiệu : M( x0; y0)
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2020/0813/he-truc-oxy.PNG]
*Ví dụ: Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, ta có N(2; −3)  với x=2 là hoành độ và y= - 3 là tung độ của N.
+ Gốc tọa độ O (0; 0)
*Áp dụng: (Bài 33/19-SGK) [image: https://hoc360.net/wp-content/uploads/2018/04/2018-04-24_11h29_15.png]
                     [image: https://hoc360.net/wp-content/uploads/2018/04/598.jpg] 
PHẦN 3: BÀI TẬP

Bài 1: Cho hàm số y = f(x) = 3x2 + 1. Tính , f(1), f(3)?

Bài 2: Cho hàm số . 

Tính 
Bài 3: Biểu diễn trên hệ trục tọa độ Oxy
A(- 3; 2), B(4; - 1), C(3; 2), D(- 2; - 1)

HÌNH HỌC        
CHỦ ĐỀ : CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC (tt)
LUYỆN TẬP TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI CỦA TAM GIÁC
Bài 1 : Cho ΔABC có  AB = AC, gọi M là trung điểm của BC
a/ Chứng minh: ΔABM = ΔACM                    

b/ Chứng minh: AM  BC 
c/ Trên tia đối của tia MA lấy điểm I sao cho MA=MI.  C/m: AB // IC
d/ Chứng minh: CB là tia phân giác góc ACIA
B
M
C
1
3
I
1

Bài làmGT
KL
∆ABC, AB = AC
M là trung điểm BC ( BM = MC ). Trên tia đối MA lấy I ( MA =MI)
a)∆ABM = ∆ACM, 

b) AM  BC
c) AB // IC

d) CB là tia phân giác 

d)


2




1



a) Chứng minh: 
Xét ABM và ACM 
 có AB = AC (GT)              
      BM = CM (GT)   
      AM cạnh chung                   
Vậy ABM =  ACM  (c.c.c)

b) Chứng minh: 

Ta có: (cmt)

=>  (2 góc tương ứng)

Mà (2 góc kề bù)

Nên 

Vậy .
c) Chứng minh: AB // IC
Xét AMB và IMC 
 Có:  BM = CM (gt) 

            (2 góc đồi đỉnh)
        AM = MI (gt) 
Vậy  AMB = IMC (c . g . c) 

( 2 góc tương ứng)


Mà   và  ở vị trí  so le trong
Nên AB // IC

d) Chứng minh: CB là tia phân giác 
Xét CAM và CIM 
 có AM = MI (gt)

         (cmt) 
      CM cạnh chung                   
Vậy CAM =  CIM  (c . g .c)

( 2 góc tương ứng) 

	Vậy CB là tia phân giác 
Bài 2: Cho ABC vuông tại  A, vẽ tia phân giác BD của ABC ( D  AC). Trên  BC lấy điểm E sao cho  BE = AB.B

1. Chứng minh: ABD = EBD. 
1. Chứng minh : BED vuông. 2
1

1. 
Vẽ AH  BC. Chứng minh:E

1. Chứng minh: AH // DEC

D
A


CHỦ ĐỀ : CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC (tt)
III. TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ BA CỦA TAM GIÁC
HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
PHẦN 1: PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ
đề - Khối lớp
	III.TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ BA CỦA TAM GIÁC


	1. Đặt vấn đề:
Đọc thông tin SGK Và trả lời câu hỏi
	Câu 1: Hãy vẽ tam giác ABC biết, BC = 4cm, góc C = 400, góc B = 600?
Câu 2: Hãy vẽ tam giác A’B’C’ biết B’C’ = 4cm, góc C’ = 400, góc B’ = 600?
Nhận xét ABC và A’B’C’ có bằng nhau không?
Câu 3: Phát biểu trường hợp bằng nhau thứ 3 của tam giác?

	2. Nội dung bài học







Bài 2: Cho ∆ABC có AB = AC, lấy điểm M là trung điểm của BC.
a/ Chứng minh: ∆ABM = ∆ACM suy ra AM là tia phân giác của  góc BAC

b/ Chứng minh: AM  BC











	1.Vẽ tam giác biết một cạnh và hai góc kề
-HS trả lời câu hỏi 1,2
- GV hướng dẫn HS vẽ.
- Nhận xét ABC và A’B’C’ có bằng nhau không?
2.Trường hợp bằng nhau  góc - cạnh – góc.
- Qua bài toán trên em có thể chỉ ra các yếu tố bằng nhau của hai tam giác trên?
 Nếu ABC và A’B’C’ có 



BC = B’C’

  
Thì ABC =  A’B’C’(g.c.g)
- HS đọc phần tính chất trong SGK/121
- HS làm ?2 SGK/122

*Áp dụng: Cho hình vẽ . Biết OA=OB, .Chứng minh rằng  ∆OAC =∆OBD
3.Hệ quả

[image: Bài 5: Trường Hợp Bằng Nhau Thứ Ba Của Tam Giác: Góc - Cạnh - Góc (g.c.g)]
Từ trường hợp bằng nhau góc-cạnh- góc của hai tam giác HS phát biểu các hệ quả 1,2 SGK/122.C
2
D
A
B
1


*Áp dụng: Cho hình vẽ sau. 
Chứng minh: ∆ABD = ∆ACD
  Xét ABD và ACD 

 có  (gt)              
      AD  cạnh chung  

        (gt)       
Vậy ABD = ACD  (cạnh huyền- góc nhọn)     


PHẦN 2: TÀI LIỆU HỌC TẬP
CHỦ ĐỀ : CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC (tt)
III.TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ BA CỦA TAM GIÁC
1.Vẽ tam giác biết một cạnh và hai góc kề
Bài toán 1: Hãy vẽ tam giác ABC biết, BC = 4cm, góc C = 400, góc B = 600?
Bài toán 2: Hãy vẽ tam giác A’B’C’ biết B’C’ = 4cm, góc C’ = 400, góc B’ = 600?B’
A’
C’

[image: ][image: ]
2.Trường hợp bằng nhau  góc - cạnh – góc: SGK/121
*Tính chất : (Học SGK/121)C’
A’
B’
C
A
B

Nếu ABC và A’B’C’ có 



Thì ABC =  A’B’C’(g.c.g) 

*Áp dụng: Cho hình vẽ . Biết OA=OB, .Chứng minh rằng  
   ∆OAC =∆OBD


Bài làm                                                                                                     
[image: ]
Xét ΔOAC và ΔOBD có:
∆OAC và ∆OBD có          OA=OB, .
GT
KL
   ∆OAC =∆OBD


 
Vậy  ΔOAC = ΔOBD (g.c.g)
3.Hệ quả
*Hệ quả 1: SGK/122
*Hệ quả 2: SGK/122               
                          [image: Bài 5: Trường Hợp Bằng Nhau Thứ Ba Của Tam Giác: Góc - Cạnh - Góc (g.c.g)]
Nếu ABC và A’B’C’ có 



Thì ABC =  A’B’C’(cạnh huyền- góc nhọn)
*Áp dụng: Cho hình vẽ sau. C
2
D
A
B
1

Chứng minh: ∆ABD = ∆ACD
  Xét ABD và ACD 

 có  (gt)                                                                     
      AD  cạnh chung  

        (gt)       
Vậy ABD = ACD  (cạnh huyền- góc nhọn)     
PHẦN 3: BÀI TẬP
Bài 1: : Cho ABC vuông B, vẽ tia phân giác AD của góc BAC (D  BC). Trên AC lấy điểm E sao cho  AE = AB.
a)chứng minh : ABD = AED
b) chứng minh: AED = 900
c) DE cắt AB tại K. Chứng minh: DC = DK
d) Chứng minh: AK = AC
Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện nhiệm vụ
Trường: ………..……………………….
Lớp: …………………………………….
Họ tên học sinh: ………………………..
	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Toán 7
	
Mục:
Phần: 
	
1.
2.
3.
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